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PHỤ LỤC 

DANH MỤC CÁC NGÀNH XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015 

(Kèm theo Thông báo số:   507 /TB-ĐHGTVT ngày  30 tháng 7 năm 2015) 
 

1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI (Cơ sở phía Bắc): 
 

    Tên trường  

    Ngành học 

Ký hiệu 

trường 

Mã 

ngành  

Môn thi / xét tuyển Tổng chỉ 

tiêu 

Ghi chú 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG 

VẬN TẢI (Cơ sở phía Bắc): 

Số 3 Phố Cầu Giấy – Phường Láng 

Thượng – Quận Đống Đa – Thành phố 

Hà Nội. 

ĐT: (04) 37606352 

Website: http://www.utc.edu.vn 

GHA     3500 - Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong 

cả nước. 

- Phương thức tuyển sinh: 

Tuyển sinh theo ngành sử dụng kết 

quả kỳ thi THPT Quốc Gia để xét 

tuyển. 

- Các thông tin khác: 

+ Hình thức đào tạo theo hệ thống 

tín chỉ và tổ chức đào tạo theo 

chuyên ngành. 

+ Các ngành Kĩ thuật xây dựng 

công trình GT, Kĩ thuật xây dựng, 

Kĩ thuật điện, điện tử, Kĩ thuật điều 

khiển và tự động hoá, Kĩ thuật điện 

tử, truyền thông đào tạo 9 học kỳ 

(4,5 năm); các ngành còn lại đào tạo 

8 học kỳ (4 năm). 

+ Số chỗ ở cho sinh viên trong 

KTX: 310. 

+ Học phí: theo quy định của chính 

phủ.  

+ Thí sinh đã trúng tuyển có thể học 

các lớp chương trình chất lượng 

cao, chương trình hợp tác quốc tế, 

chương trình tiên tiến, chương trình 

tiền du học ... 

+ Trường hợp thí sinh có kết quả thi 

3 môn bằng nhau, Nhà trường sẽ ưu 

tiên xét tổng điểm môn Toán và Lý 

cao hơn, nếu vẫn bằng nhau sẽ ưu 

Các ngành đào tạo đại học:     

Kĩ thuật xây dựng công trình giao thông GHA D580205 
Toán, Lý, Hóa 1013 

Toán, Lý, Tiếng Anh 337 

Kĩ thuật xây dựng GHA D580208 
Toán, Lý, Hóa 195 

Toán, Lý, Tiếng Anh 65 

Kĩ thuật cơ khí GHA D520103 
Toán, Lý, Hóa 428 

Toán, Lý, Tiếng Anh 142 

Kĩ thuật điện tử, truyền thông GHA D520207 
Toán, Lý, Hóa 94 

Toán, Lý, Tiếng Anh 31 

Kĩ thuật điện, điện tử GHA D520201 
Toán, Lý, Hóa 94 

Toán, Lý, Tiếng Anh 31 

Kĩ thuật điều khiển và tự động hoá GHA D520216 
Toán, Lý, Hóa 90 

Toán, Lý, Tiếng Anh 30 

Kĩ thuật môi trường GHA D520320 
Toán, Lý, Hóa 38 

Toán, Lý, Tiếng Anh 12 

Công nghệ thông tin GHA D480201 
Toán, Lý, Hóa 150 

Toán, Lý, Tiếng Anh 50 

Công nghệ kĩ thuật giao thông GHA D510104 
Toán, Lý, Hóa 38 

Toán, Lý, Tiếng Anh 12 

Quản trị kinh doanh GHA D340101 
Toán, Lý, Hóa 83 

Toán, Lý, Tiếng Anh 27 

http://ts.utc.edu.vn/tuyen-sinh-2015/khoa-cong-trinh
http://ts.utc.edu.vn/tuyen-sinh-2015/vien-ky-thuat-xay-dung
http://ts.utc.edu.vn/tuyen-sinh-2015/khoa-co-khi
http://ts.utc.edu.vn/tuyen-sinh-2015/khoa-dien-dien-tu
http://ts.utc.edu.vn/tuyen-sinh-2015/khoa-dien-dien-tu
http://ts.utc.edu.vn/tuyen-sinh-2015/khoa-dien-dien-tu
http://ts.utc.edu.vn/tuyen-sinh-2015/vien-moi-truong-an-toan-giao-thong
http://ts.utc.edu.vn/tuyen-sinh-2015/khoa-cong-nghe-thong-tin
http://ts.utc.edu.vn/tuyen-sinh-2015/vien-moi-truong-an-toan-giao-thong
http://ts.utc.edu.vn/tuyen-sinh-2015/khoa-van-tai-kinh-te
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    Tên trường  

    Ngành học 

Ký hiệu 

trường 

Mã 

ngành  

Môn thi / xét tuyển Tổng chỉ 

tiêu 

Ghi chú 

Kinh tế GHA D310101 
Toán, Lý, Hóa 45 tiên xét điểm môn Toán cao hơn.   

* Thông tin chi tiết về tuyển sinh 

tham khảo trên website của trường: 

http://www.utc.edu.vn và tại cổng 

thông tin tuyển sinh của trường: 

http://ts.utc.edu.vn. 

 

 

 

 

Toán, Lý, Tiếng Anh 15 

Kinh tế xây dựng GHA D580301 
Toán, Lý, Hóa 90 

Toán, Lý, Tiếng Anh 30 

Kế toán GHA D340301 
Toán, Lý, Hóa 90 

Toán, Lý, Tiếng Anh 30 

Khai thác vận tải GHA D840101 
Toán, Lý, Hóa 90 

Toán, Lý, Tiếng Anh  30 

Kinh tế vận tải GHA D840104 
Toán, Lý, Hóa 90 

Toán, Lý, Tiếng Anh 30 

 

2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI – CƠ SỞ II (Cơ sở phía Nam): 
 

    Tên trường  

    Ngành học 

Ký hiệu 

trường 

Mã 

ngành  

Môn thi / xét tuyển Tổng chỉ 

tiêu 

Ghi chú 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG 

VẬN TẢI – CƠ SỞ II (Cơ sở phía 

Nam): 

Số 450 Lê Văn Việt – Phường Tăng 

Nhơn Phú A – Quận 9 – Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

ĐT: (08) 38962819  

Website: http://www.utc2.edu.vn 

GSA     1500 - Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong 

cả nước. 

- Phương thức tuyển sinh: 

Tuyển sinh theo ngành sử dụng kết 

quả kỳ thi THPT Quốc Gia để xét 

tuyển. 

- Các thông tin khác: 

+ Hình thức đào tạo theo hệ thống 

tín chỉ và tổ chức đào tạo theo 

chuyên ngành. 

+ Các ngành Kĩ thuật xây dựng 

công trình GT, Kĩ thuật xây dựng, 

Kĩ thuật điều khiển và tự động hoá, 

Kĩ thuật điện tử, truyền thông đào 

tạo 9 học kỳ (4,5 năm); các ngành 

còn lại đào tạo 8 học kỳ (4 năm). 

+ Số chỗ ở cho sinh viên trong 

KTX: 200. 

+ Học phí: theo quy định của chính 

phủ.  

Các ngành đào tạo đại học:     

Kĩ thuật xây dựng công trình giao thông GSA D580205 
Toán, Lý, Hóa 470 

Toán, Lý, Tiếng Anh 155 

Kĩ thuật xây dựng GSA D580208 
Toán, Lý, Hóa 128 

Toán, Lý, Tiếng Anh 42 

Kĩ thuật cơ khí GSA D520103 
Toán, Lý, Hóa 90 

Toán, Lý, Tiếng Anh 30 

Kĩ thuật điện tử, truyền thông GSA D520207 
Toán, Lý, Hóa 38 

Toán, Lý, Tiếng Anh 12 

Kĩ thuật điện, điện tử GSA D520201 
Toán, Lý, Hóa 30 

Toán, Lý, Tiếng Anh 10 

http://ts.utc.edu.vn/tuyen-sinh-2015/khoa-van-tai-kinh-te
http://www.utc.edu.vn/
http://www.utc.edu.vn/
http://ts.utc.edu.vn/tuyen-sinh-2015/khoa-van-tai-kinh-te
http://ts.utc.edu.vn/tuyen-sinh-2015/khoa-van-tai-kinh-te
http://ts.utc.edu.vn/tuyen-sinh-2015/khoa-van-tai-kinh-te
http://ts.utc.edu.vn/tuyen-sinh-2015/khoa-van-tai-kinh-te
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    Tên trường  

    Ngành học 

Ký hiệu 

trường 

Mã 

ngành  

Môn thi / xét tuyển Tổng chỉ 

tiêu 

Ghi chú 

Kĩ thuật điều khiển và tự động hoá GSA D520216 
Toán, Lý, Hóa 30 + Thí sinh đã trúng tuyển có thể học 

các lớp chương trình chất lượng 

cao, chương trình hợp tác quốc tế, 

chương trình tiên tiến, chương trình 

tiền du học ... 

+ Trường hợp thí sinh có kết quả thi 

3 môn bằng nhau, Nhà trường sẽ ưu 

tiên xét tổng điểm môn Toán và Lý 

cao hơn, nếu vẫn bằng nhau sẽ ưu 

tiên xét điểm môn Toán cao hơn.   

* Thông tin chi tiết về tuyển sinh 

tham khảo trên website: 

http://www.utc2.edu.vn và tại cổng 

thông tin tuyển sinh của trường: 

http://ts.edu.utc.vn. 

 

 

Toán, Lý, Tiếng Anh 10 

Công nghệ thông tin GSA D480201 
Toán, Lý, Hóa 38 

Toán, Lý, Tiếng Anh 12 

Khai thác vận tải GSA D840101 
Toán, Lý, Hóa 38 

Toán, Lý, Tiếng Anh 12 

Kinh tế vận tải GSA D840104 
Toán, Lý, Hóa 30 

Toán, Lý, Tiếng Anh 10 

Kinh tế xây dựng GSA D580301 
Toán, Lý, Hóa 87 

Toán, Lý, Tiếng Anh 28 

Kinh tế GSA D310101 
Toán, Lý, Hóa 38 

Toán, Lý, Tiếng Anh 12 

Kế toán GSA D340301 
Toán, Lý, Hóa 45 

Toán, Lý, Tiếng Anh 15 

Quản trị kinh doanh GSA D340101 
Toán, Lý, Hóa 38 

Toán, Lý, Tiếng Anh 12 

Kĩ thuật môi trường GSA D520320 
Toán, Lý, Hóa 30 

Toán, Lý, Tiếng Anh 10 

 

http://www.utc.edu.vn/
http://www.utc.edu.vn/

